
Thứ Tiết Bóng đá Bóng rổ
Võ 

thuật

Cầu 

lông
TDNĐ Dancesport Sáo Organ Ghita

Thanh 

nhạc
Mỹ thuật

Chức

(P401)

21

Bắc

(P402)

33

Quý

(P409)

Đức

(P310)

Hiếu

(P404)

Sơn

(P603)

6A1

6A2

6A3

6A1

6A2

6A3

6A1

6A2

6A3

Quỳnh

(P403)

Hào

(P407)

Huy

(P601)

6A4

6A5

6A6

6A4

6A5

6A6

6A4

6A5

6A6

Hải Lợi Hiếu Thư
Hồng Anh 

(P401)

6A1

6A2

Hoàn

Luận Hoàng
6A3

6A4

Việt

6A5

6A6

K6

6A1

6A2

6A3

6A1

6A2

6A3

6A4

6A5

6A6

6A4

6A5

6A6

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - CÁC LỚP CLB TDTT VÀ CLB Nghệ thuật K6

TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH (HỌC BUỔI CHIỀU)

(Có giá trị từ ngày 18/05/2020)

Thứ 5

2+3

4+5

K6 K6 K6

K6



Thứ Tiết
Bóng 

đá

Bóng 

rổ

Võ 

thuật

Cầu 

lông
TDNĐ Sáo Organ Ghita Mỹ thuật

Thanh 

nhạc

Dances

port

Bắc

(P410)

Quý

(P409)

Khánh

(P412)

Sơn

(P603)

Hiếu

(P415)

7A5

7A6

7A4

7A5

Tú

(P313)

Huy

(P601)

7A4

7A7

7A6

7A7

Hải Hoàng Hiếu Thư

Hồng 

Anh 

(P401)

7A4

Hoàn

Luận
7A5

7A6

Việt

7A7

Bắc

(P411)

Quý

(P409)

Đức

(P311)

Huy

(P601)

Chức

(P401)

Hải Lợi Hiếu Thư

7A2

Luận

7A1

7A3

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - CÁC LỚP CLB TDTT VÀ CLB Nghệ thuật K7
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH (HỌC BUỔI CHIỀU)

(Có giá trị từ ngày 18/05/2020)

Thứ 6

7A4

7A6

7A4

7A5

7A6

7A7

7A5

7A7

7A1

7A2

7A3

7A1

7A2

7A3

4+5

7A1

7A2

7A3

7A1

7A2

7A3

7A1

7A2

7A3

7A1

7A2

7A3

7A1

7A2

7A3

7A4

7A5

7A6

7A7

7A4

7A5

7A6

7A7

7A1

7A2

7A3

Thứ 3

2+3 7A4

7A5

7A6

7A7

7A4

7A5

7A6

7A7

7A4

7A5

7A6

7A7

4+5

2+3



Thứ Tiết
Bóng 

đá

Bóng 

rổ

Võ 

thuật

Cầu 

lông
Yoga Sáo Organ Ghita Mỹ thuật

Thanh 

nhạc

Dances

port

Bắc 

(P505)

Quý 

(P409)

Hào 

(P503)

Sơn 

(P601)

Hiếu

(P504)

8A1 

8A8

Thu 

(P603)

8A2

8A3

Hải Lợi Hiếu Thư

8A1

8A2

Việt

Luận Hoàng 8A3

Hoàn

8A8

Quỳnh 

(P417)

Quý 

(P409)

Hào 

(P306) 

Sơn 

(P601)

Hiếu

(P416)

Chức 

(P401)

8A5 

8A6

Đức 

(P308)

8A4 

8A7

Hải Lợi Hiếu Hoàn
Thủy 

(P401)

8A4

8A5

8A5

8A6

Luận Việt

8A6

8A7

8A4

8A7

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - CÁC LỚP CLB TDTT VÀ CLB Nghệ thuật K8
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH (HỌC BUỔI CHIỀU)

(Có giá trị từ ngày 18/05/2020)

Thứ 2

2+3 8A1 

8A2 

8A3 

8A8

8A4 

8A5 

8A6 

8A7

8A1 

8A2 

8A3 

8A8

8A1

8A2

8A3

8A8

8A2

8A8

8A1

8A3

8A1 

8A2 

8A3 

8A8

8A4 

8A5 

8A6 

8A7

8A4 

8A5 

8A6 

8A7

4+5

8A1 

8A2 

8A3 

8A8

8A4 

8A5 

8A6 

8A7

8A4 

8A5 

8A6 

8A7

Thứ 4

2+3

8A4

8A5

8A6

8A7

8A2

8A8

8A1

8A3

4+5 8A4

8A5

8A6

8A7

8A4

8A5

8A6

8A7



Thứ Tiết
Bóng 

đá
Bóng rổ Yoga

Võ 

thuật

Cầu 

lông

Dances

port
Sáo Organ Ghita

Thanh 

nhạc

Mỹ 

thuật

Hải Lợi
Mai 

(P401)
Hiếu Thư

10A1

10D2

10A1

10D2

Thủy 

(P601)
Việt

10D3

10N1

10D3

10N1

Chức 

(P401)

Bắc 

(P506)

Quý 

(P409)

Tú 

(PV04)

Hiếu 

(P702D3)

Sơn 

(P601)

Khánh 

(P405)

Hải Lợi
Mai 

(P401)
Hiếu Việt

10N2
10D1 

10N2

10D1 

10D5

Hoàng
Thủy 

(P601)
Thư

10D1 

10D4 

10D5

10D4 

10D5

10D4 

10N2

Bắc 

(P401)

Quý 

(P409)

Hào 

(P405)

Hiếu 

(P210)

Sơn 

(P601)

10D1 

10D4 

10D5

Tú 

(P405)

10N2

Thứ 4

10A1

10D2

10D3

10N1

10A1

10D2

10D3

10N1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - CÁC LỚP CLB TDTT VÀ CLB Nghệ thuật K10
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH (HỌC BUỔI SÁNG)

(Có giá trị từ ngày 18/05/2020)

Thứ 3

1+2

3+4

10A1 

10D2 

10D3 

10N1

10A1 

10D2 

10D3 

10N1

3+4

1+2 10D1

10D4

10D5

10N2

10D1

10D4

10D5

10N2

10A1

10D2

10D3

10N1

10D1

10D4

10D5

10N2

10D1

10D4

10D5

10N2

10D1

10D4

10D5

10N2

10D1

10D4

10D5

10N2

10A1 

10D2 

10D3 

10N1

10A1 

10D2 

10D3 

10N1

10A1 

10D2 

10D3 

10N1
10D3 

10N1

10A1 

10D2



Thứ Tiết
Bóng 

đá

Bóng 

rổ
Yoga

Võ 

thuật

Cầu 

lông
TDNĐ Sáo Organ Ghita

Than

h 

nhạc

Mỹ thuật Dancesport

Hải Lợi
Mai

(P401)
Hiếu Việt

Hồng 

Anh

(P314)

11A2 

11D4

11N2 

11D4

11A2 

11D1

11A2

 11D1 

11N2

Luận Hoàng
Thủy

(P601)
Thư

11D1 

11N2 

11N3

11A2 

11D1 

11N3

11D4 

11N2 

11N3

11D4 

11N3

Bắc 

(P505)

Chu 

(P409)

Khánh

(P105)

Hiếu 

(P100)

Sơn 

(P601)

Chức 

(P401)

11A2 

11N2 

11N3

11N2 

11N3 

11D4

11N2 

11D4

Hải Lợi
Mai

(P401)
Hiếu Việt

11A1 

11D2 

11D5

11A1

11D2

11N1

11D2 

11D5

11A1 

11D3

Luận Hoàng
Thủy

(P601)
Thư

11N1 
11D3

11D5

11A1 

11D3 

11N1

11D2 

11D5 

11N1

Bắc 

(P505)

Chu

(P409)

Hào

(P408)

Hiếu

(P602)

Huy 

(P601)

Chức 

(P401)

11N1 

11D5

11N1 

11D3

11D3 

11D5

Quý 

(P702D3)

Đức

(P504)

Sơn

(P606D3)

11A1

11D2

11D3

11A1 

11D2 

11D5

11A1 

11D2 

11N1

Thứ 2

Thu 

(P606D3)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - CÁC LỚP CLB TDTT VÀ CLB Nghệ thuật K11

TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH (HỌC BUỔI SÁNG)

(Có giá trị từ ngày 18/05/2020)

11A2 

11D1 

11N3

3+4

Tú 

(P103)

11A2

11D1

11A2 

11D1 

11D4 

11N2 

11N3

Thứ 5

1+2

3+4

11A1

11D2

11D3

11D5

11N1

11A2

11D1

11D4

11N2

11N3

1+2
11A2 

11D1 

11D4 

11N2 

11N3

11A1

11D2

11D3

11D5

11N1

11A1

11D2

11D3

11D5

11N1

11A2 

11D1 

11D4 

11N2 

11N3

Quý

(P702D3)

11D1

11D4

11A2 

11D1 

11D4 

11N2 

11N3

11A1

11D2

11D3

11D5

11N1


